
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Thôn 1 , Xã Suối Rao, Huyện Châu Đức, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

04/03/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH SUỐI RAO 

3502419209

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết:
- Trồng cây gia vị hàng năm
- Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm
- Trồng cây hàng năm khác còn lại

0119

2. Trồng cây ăn quả 0121

3. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144

4. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141

5. Chăn nuôi gia cầm 0146

6. Chăn nuôi khác
Chi tiết:
- Nuôi và tạo giống các con vật nuôi trong nhà, các con vật 
nuôi khác kể cả các con vật cảnh (trừ cá cảnh): chó, mèo, thỏ, 
bò sát, côn trùng;
- Nuôi ong, nhân giống ong và sản xuất mật ong;
- Nuôi tằm, sản xuất kén tằm;
- Sản xuất da lông thú, da bò sát từ hoạt động chăn nuôi.

0149

7. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

8. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

9. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

10. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch 0163

11. Xử lý hạt giống để nhân giống 0164

12. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô (trừ 
hóa lỏng khí để vận chuyển)

4933

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 
SUỐI RAO 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SUOI RAO TRAVEL AND TRADING 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: SUOI RAO JSC CORP

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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13. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: trừ kinh doanh bến bãi ô tô, hóa lỏng khí để vận 
chuyển và hoạt động liên quan đến vận tải hàng không

5229

14. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Khách sạn, biệt thự dư lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ 
du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.

5510(Chính)

15. Cơ sở lưu trú khác
Chi tiết: Chỗ nghỉ trọ, lều quán, trại dùng để nghỉ tạm (không 
hoạt động tại trụ sở)

5590

16. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

17. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

18. Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết:
- Hoạt động nhượng quyền kinh doanh ăn uống, ví dụ cung cấp 
dịch vụ ăn uống cho các cuộc thi đấu thể thao hoặc những sự 
kiện tương tự trong một khoảng thời gian cụ thể. Đồ ăn uống 
thường được chế biến tại địa điểm của đơn vị cung cấp dịch 
vụ, sau đó vận chuyển đến nơi cung cấp cho khách hàng;
- Cung cấp suất ăn theo hợp đồng, ví dụ cung cấp suất ăn cho 
các hãng hàng không, xí nghiệp vận tải hành khách đường 
sắt...;
- Hoạt động nhượng quyền cung cấp đồ ăn uống tại các cuộc 
thi đấu thể thao và các sự kiện tương tự;
- Hoạt động của các căng tin và hàng ăn tự phục vụ (ví dụ căng 
tin cơ quan, nhà máy, bệnh viện, trường học) trên cơ sở 
nhượng quyền.
- Hoạt động cung cấp suất ăn công nghiệp cho các nhà máy, xí 
nghiệp.

5629

19. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

20. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền 
sử dụng đất (trừ đấu giá tài sản)

6820

21. Quảng cáo
Chi tiết: 
- Quảng cáo
- Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 

7310

22. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

23. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Đại lý ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống); Đại lý xe 
có động cơ khác

4513

24. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống); Bán 
buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)

4511
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10.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 1.000.000

25. Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống) 4512

26. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
Chi tiết: Nuôi cá; nuôi tôm ; Nuôi thủy sản khác

0322

27. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
Chi tiết: Giết mổ gia súc, gia cầm; Chế biến và bảo quản thịt; 
Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt

1010

28. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết: Chế biến và bảo quản rau quả khác

1030

29. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

30. Bán buôn thực phẩm 4632

31. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn; Bán buôn đồ uống không 
có cồn

4633

32. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

33. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng 
chuyên doanh; Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên 
doanh; Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh

4722

34. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

35. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

36. Hoạt động thể thao khác 9319

37. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu 9329

38. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

39. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

40. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành  và các điều 
kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN HIỆP

Số nhà 34, ngõ 
13, phố Cuối, khu 
6, Thị Trấn Gia 
Lộc, Huyện Gia 
Lộc, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

330.000 3.300.000.000 33,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 330.000 3.300.000.000 33,000

0300810063
26

2 PHẠM ĐỨC 
THẮNG

38/16B Trần 
Khắc Chân, 
Phường Tân 
Định, Quận 1, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

330.000 3.300.000.000 33,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 330.000 3.300.000.000 33,000

022101609
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3 NGUYỄN 
ĐẶNG NGHĨA

Số 46/10 Nguyễn 
Cửu Vân, Phường 
17, Quận Bình 
Thạnh, Thành phố 
Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

340.000 3.400.000.000 34,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 340.000 3.400.000.000 34,000

0310750035
91

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       031075003591
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 46/10 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình 
Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 46/10 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐẶNG NGHĨA Nam

09/04/1975 Kinh Việt Nam

05/12/2016 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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